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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Dũng 

Các thẩm phán:     Ông Nguyễn Tiến Dũng   

      Ông Nguyễn Thành Công 

- Thư ký phiên toà:   Ông Vũ Hoàng Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Bà Đặng 

Thị Phương Nhung - Kiểm sát viên  

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, t i tr  s , Toà án nh n   n t nh Nam Định   t    

ph c th m công  hai v  án hôn nh n và gia   nh th     số 22/2024/TLPT-HNGĐ 

ngày 05 tháng 3 năm 2024 về việc: “Ly hôn, tranh chấp nuôi con chung”. 

Do  ản án hôn nh n và gia   nh sơ th m số 128/2023/HNGĐ-ST ngày 28-12-

2023 của Tòa án nh n   n huyện Nam Trực - t nh Nam Định  ị  háng cáo. Theo 

Quyết  ịnh  ưa v  án ra   t    số 180/2024/QĐ-PT ngày 01-4-2024 giữa các 

 ương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Đỗ Thị Thu H, sinh năm 1986 

Nơi thường tr : Xóm T,  ã HQ, huyện NT, t nh Nam Định 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Công Th, sinh năm 1985 

Nơi thường tr : Xóm T,  ã HQ, huyện NT, t nh Nam Định  

Người kháng cáo: Bị  ơn anh Nguyễn Công Th. 

(Có mặt chị Đỗ Thị Thu H, anh Nguyễn Công Th) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  T i  ơn  h i  iện và quá tr nh tố t ng t i Tòa án, nguyên  ơn chị Đỗ Thị 

Thu H trình bày: 

Về quan hệ hôn nh n: Chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Công Th tự  o t m 

hiểu và tự nguyện  ăng     ết hôn vào tháng 01/2011 t i Ủy  an nh n   n  ã 
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Hồng Quang, huyện Nam Trực, t nh Nam Định. Trong quá tr nh chung sống vợ 

chồng thường  uyên phát sinh m u thuẫn. Nguyên nh n  à vợ chồng  hông hòa 

hợp về tính cách,  ất  ồng về quan  iểm sống, thường  uyên  ảy ra  ô  át. Anh 

Thiếu nhiều  ần  ánh  ập chị vô cớ, gần   y nhất  à vào tháng 9/2023 v  m u 

thuẫn trong việc giáo   c con cái, anh Thiếu  ênh vực con  ánh  uổi chị. Từ ngày 

10/9/2023 chị về nhà  ố mẹ  ẻ  , vợ chồng sống  y th n từ  ó cho  ến nay. Nay 

 ác  ịnh t nh cảm vợ chồng  hông còn. V  vậy, chị  ề nghị Tòa án giải quyết cho 

 ược  y hôn với anh Nguyễn Công Th. 

Về con chung: Vợ chồng anh chị có  a con chung  à Nguyễn Công Hiếu, 

sinh ngày 27/10/2011, Nguyễn Thị Lệ Thảo, sinh ngày 10/9/2013 và Nguyễn 

Công Thành, sinh ngày 24/12/2020. Hiện các con chung  ang   cùng anh Thiếu. 

Nay  y hôn, chị  ề nghị  ược nuôi con chung  à cháu Thảo và Thành, còn cháu 

Hiếu  ể cho anh Thiếu nuôi. Chị  hông yêu cầu anh Thiếu cấp  ưỡng nuôi con. 

Hiện chị  ang   nhà  ố mẹ  ẻ và chị  àm việc t i Công ty may Sông Hồng thu 

nhập trung   nh mỗi tháng  à 8.000.000  ồng. Anh Thiếu  àm thợ   y có lúc làm, 

  c ngh  nên thu thập  hông ổn  ịnh. 

Về  tài sản, công nợ chung: Chị  hông yêu cầu Tòa án giải quyết. 

T i  ản tự  hai ngày 13/10/2023,  ị  ơn anh Nguyễn Công Th trình bày ý 

 iến của m nh  ối với yêu cầu  h i  iện của nguyên  ơn: Anh và chị Đỗ Thị Thu 

H  ết hôn vào ngày 23/01/2011, quá tr nh t m hiểu tự nguyện và  ăng     ết hôn 

t i Ủy  an nh n   n  ã Hồng Quang, huyện Nam Trực, t nh Nam Định. Trong quá 

tr nh chung sống vợ chồng th nh thoảng có  ất  ồng về quan  iểm,  ôi   c anh 

 hông thực sự tu trí  àm ăn nhưng cũng  hông  àm ảnh hư ng  ến gia   nh. Anh 

cho rằng những m u thuẫn  ó  à nhỏ nhặt nên anh Không  ồng    y hôn. Về con 

chung: Vợ chồng anh chị có  a con chung  à Nguyễn Công Hiếu, sinh ngày 

27/10/2011, Nguyễn Thị Lệ Thảo, sinh ngày 10/9/2013 và Nguyễn Công Thành, 

sinh ngày 24/12/2020. Hiện các con chung  ang   cùng anh. Nay nếu vợ chồng  y 

hôn, anh  ề nghị  ược nuôi cả  a con chung v  chị Hiền  hông  ủ tư cách người 

mẹ  ỏ chồng,  ỏ con và  hông chăm nom  ến con cái  hi vợ chồng  y th n. Hiện 

anh  ang  àm thợ   y quanh  hu vực t nh Nam Định và Hải Phòng thu nhập trung 

  nh mỗi tháng  hoảng 12.000.000  ồng. Về tài sản, công nợ chung: Anh  hông 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

T i phiên tòa sơ th m, anh Nguyễn Công Th thay  ổi    iến về con chung: 

Nếu Tòa án giải quyết  y hôn, anh  ề nghị  ược nuôi cháu Hiếu và cháu Thành, 

còn cháu Thảo  ể cho chị Hiền nuôi. Anh  hông yêu cầu chị Hiền cấp  ưỡng nuôi 

con. 

Từ n i  ung v  án như trên, t i  ản án   n sự sơ th m số 128/2023/HNGĐ-

ST ngày 28-12-2023 của Tòa án nh n   n huyện Nam Trực - t nh Nam Định,  ã 

quyết  ịnh: 
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Căn cứ Điều 51, Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn nh n và gia   nh 

năm 2014; 

Căn cứ  hoản 4 Điều 147 B   uật tố t ng   n sự; Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường v  Quốc h i  hóa 14 quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và s    ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

1. Về hôn nh n: X  cho  y hôn giữa chị Đỗ Thị Thu H và anh Nguyễn Công Th. 

2. Về nuôi con chung chưa thành niên: Giao cho chị Đỗ Thị Thu H trực tiếp nuôi 

hai con chung  à Nguyễn Thị Lệ Thảo, sinh ngày 10/9/2013 và Nguyễn Công Thành, sinh 

ngày 24/12/2020. Giao cho anh Nguyễn Công Th tiếp t c trực tiếp nuôi con chung  à 

Nguyễn Công Hiếu, sinh ngày 27/10/2011. Chấp nhận sự tự nguyện của chị Hiền  hông 

yêu cầu anh Thiếu cấp  ưỡng nuôi con chung. Anh Nguyễn Công Th có nghĩa v  giao 

cháu Nguyễn Thị Lệ Thảo và Nguyễn Công Thành cho chị Hiền trực tiếp nuôi  ưỡng. Chị 

Hiền, anh Thiếu có quyền thăm nom con chung  hi  y hôn,  hông ai  ược cản tr  quyền 

này. 

Ngoài ra,  ản án sơ th m còn tuyên án phí và quyền  háng cáo của các  ương sự. 

Ngày 09-01-2024, anh Nguyễn Công Th có  ơn  háng cáo với n i  ung: 

Không nhất trí với quyết  ịnh của  ản án sơ th m về quyền nuôi con chung,  ề 

nghị Tòa án cấp ph c th m   t      i v  án theo hướng giao quyền nuôi cháu 

Nguyễn Công Thành cho anh Nguyễn Công Th; ghi nhận    iến của cháu Hiếu, 

Thảo mong muốn  ược   cùng với mẹ, giao cháu Nguyễn Công Hiếu, Nguyễn Thị 

Lệ Thảo cho chị Đỗ Thị Thu H trực tiếp nuôi  ưỡng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Chị Đỗ Thị Thu H  in r t toàn    yêu cầu  h i  iện,  ể vợ chồng về  oàn t  

cùng nhau nuôi  ậy con chung.  

Bị  ơn anh Nguyễn Công Th nhất trí với    iến  in r t yêu cầu  h i  iện của 

chị Hiền  ể vợ chồng về  oàn t , nuôi   y con chung. Và anh Nguyễn Công Th xin 

r t toàn    yêu cầu  háng cáo. 

  Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát  iểu    iến:  

Về tố t ng, quá tr nh giải quyết v  án t i cấp ph c th m, Th m phán và H i 

 ồng   t     ã tu n theo các quy  ịnh pháp  uật tố t ng   n sự. Các  ương sự chấp 

hành   ng các quy  ịnh pháp  uật tố t ng   n sự, quyền  ợi của các  ương sự  ược 

 ảo  ảm.  

Về n i  ung v  án: T i phiên tòa ph c th m, nguyên  ơn chị Đỗ Thị Thu H  ã 

 in r t toàn    yêu cầu  h i  iện,  ị  ơn anh Nguyễn Công Th nhất trí với việc r t 

 ơn  h i  iện của chị Đỗ Thị Thu H, cả hai  ã thống nhất vợ chồng về  oàn t   ể 

nuôi   y con chung. Anh Nguyễn Công Th  in tự nguyện r t toàn    yêu cầu  háng 
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cáo. V  vậy,  ề nghị H i  ồng   t    ph c th m căn cứ  iểm    hoản 1 Điều 299 

BLTTDS, Hủy  ản án sơ th m và   nh ch  giải quyết v  án. 

Về án phí giải quyết theo quy  ịnh của pháp  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ v  án,  ã  ược th m tra t i phiên 

toà, căn cứ vào  ết quả tranh t ng t i phiên toà, H i  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1] Đơn  háng cáo của  ị  ơn là anh Nguyễn Công Th  ược  àm trong thời 

h n  uật  ịnh nên  ược H i  ồng   t     em   t theo tr nh tự tố t ng ph c th m.  

[2] X t n i  ung v  án: 

T i phiên tòa ph c th m, nguyên  ơn chị Đỗ Thị Thu H có  ơn  in r t toàn 

   yêu cầu  h i  iện  ể vợ chồng về  oàn t  nuôi   y con chung. 

Bị  ơn anh Nguyễn Công Th nhất trí với    iến của chị Đỗ Thị Thu H xin 

r t toàn    yêu cầu  h i  iện. Anh Nguyễn Công Th xin rút toàn    yêu cầu  háng 

cáo  ối với  ản án hôn nh n và gia   nh sơ th m số 128/2023/HNGĐ-ST ngày 28-

12-2023 của Tòa án nh n   n huyện Nam Trực - t nh Nam Định. 

X t thấy, việc  in r t yêu cầu  h i  iện của nguyên  ơn chị Đỗ Thị Thu H 

là hoàn toàn tự nguyện,  hông  ị  p  u c, trong tr ng thái tinh thần sức  hỏe t nh 

táo minh mẫn,  ã  ược  ị  ơn  à anh Nguyễn Công Th  ồng thuận nhất trí, và anh 

Thiếu cũng  ã r t toàn    n i  ung kháng cáo; nên  ược H i  ồng   t    ph c 

th m chấp nhận. 

Vì các  ẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào  iểm    hoản 1 Điều 299 BLTTDS 

Hủy  ản án sơ th m số 128/2023/HNGĐ-ST ngày 28-12-2023 của Tòa án 

nh n   n huyện Nam Trực - t nh Nam Định và   nh ch  giải quyết v  án. 

2. Căn cứ  hoản 2 Điều 299 BLTTDS 

Nguyên  ơn có quyền  ược  h i  iện   i v  án theo thủ t c  o B   uật tố 

t ng   n sự quy  ịnh. 

3. Về án phí: 

Án phí   n sự sơ th m: Chị Đỗ Thị Thu H phải n p 300.000  ồng,  ược  ối 

trừ vào số tiền t m ứng án phí   n sự sơ th m chị Hiền  ã n p t i  iên  ai thu tiền 

số 0000590 ngày 10-10-2023 của Chi c c thi hành án   n sự huyện Nam Trực, 

 ác  ịnh chị Đỗ Thị Thu H  ã n p  ủ án phí   n sự sơ th m. 
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Án phí   n sự ph c th m: Anh Nguyễn Công Th phải n p 150.000  ồng, 

 ược  ối trừ với số tiền t m ứng án phí   n sự ph c th m anh Thiếu  ã n p t i 

 iên  ai số 0004952 ngày 09-01-2024 của Chi c c thi hành án   n sự huyện Nam 

Trực, anh Nguyễn Công Th  ược hoàn   i số tiền 150.000  ồng. 

Bản án ph c th m có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND t nh NĐ 

- TAND huyện Nam Trực; 

- Chi c c THADS huyện Nam Trực; 

- Các  ương sự; 

- Lưu HS, tòa DS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Anh Dũng 

 

 


